
JULY                                                                                 LÒCH COÂNG GIAÙO THAÙNG BAÛY                                     THAÙNG SAÙU – CANH DAÀN 

Chuùa Nhaät / Sunday Thöù Hai / Monday Thöù Ba / Tuesday Thöù Tö / Wednesday Thöù Naêm / Thursday Thöù Saùu / Friday Thöù Baûy / Saturday 

 June 
S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

August 
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 1 
20/5 

 
Chân phước Junípero 

Serra, linh mục 

2 
21/5 

 
Thứ sáu sau Chúa Nhật 

13 Thường Niên 
 

3 
22/5 

 
Lễ kính thánh Tôma, 

tông đồ  
 

Thánh Philípphê Minh,  
linh mục,TĐVN  

4 
23/5 

 
CHÚA NHẬT 14 
THƯỜNG NIÊN 

 

5 
24/5 

 
Thánh Antôn Zaccaria, linh 

mục 

6 
25/5 

 
Thánh nữ Maria Gôrétti, 

đồng trinh, tử đạo 

7 
26/5 

 
Thứ tư sau Chúa Nhật 14 

Thường Niên 
 

8 
27/5 

 
Thứ năm sau Chúa Nhật 

14 Thường Niên 
 

9 
28/5 

 
Nhớ thánh Augustinô Zhao 

Rong, linh mục, và các 
bạn, tử đạo 

 

10 
29/5 

 
Thứ bảy sau Chúa Nhật 

14 Thường Niên 
 

11 
30/5 

 
CHÚA NHẬT 15 
THƯỜNG NIÊN 

 

12 
1/6 

Thứ hai sau Chúa Nhật 15 
Thường Niên 

2 thánh TĐVN: Anê Thành 
(Bà Đê) và Phêrô Khanh 

Bổn mạng ca đoàn  
Anê Thành 

13 
2/6 

 
Thánh Henry 

14 
3/6 

 
Chân phước Kateri 

Tekakwitha, đồng trinh 
 

15 
4/6 

 
Nhớ thánh Bônaventura, 

giám mục, tiến sĩ Hội 
Thánh  

2 thánh TĐVN: Phêrô 
Tuầnvà Anrê Thông  

16 
5/6 

 
Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô 

(Cát Minh) 

17 
6/6 

 
Thứ bảy sau Chúa Nhật 

15 Thường Niên 
 

18 
7/6 

 
CHÚA NHẬT 16 
THƯỜNG NIÊN 

 

19 
8/6 

 
Thứ hai sau Chúa Nhật 16  
         Thường Niên  
 

20 
9/6 

 
Thánh Apôllinarê, giám 

mục, tử đạo  
 

21 
10/6 

 
Thánh Lôrenxô Bơrinđidi, 

linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 
 

22 
11/6 

 
Nhớ thánh nữ Maria 

Mađalêna  
 

23 
12/6 

 
Nhớ thánh Bighítta, nữ tu  
 

24 
13/6 

 
Thánh Sarbeliô Makhluf, 

linh mục  
 

Thánh Giuse Hiển, linh 
mục, TĐVN 

25 
14/6 

 
CHÚA NHẬT 17 
THƯỜNG NIÊN 

 

26 
15/6 

 
Thánh Gioakim và Anna, 
thân phụ mẫu Đức Mẹ 

27 
16/6 

Thứ ba sau Chúa Nhật 17 
Thường Niên 

Á thánh Anrê Phú Yên, 
thầy giảng, TĐVN 

Bổn mạng Đoàn Thanh 
Sinh Công 

28 
17/6 

 
Thứ tư sau Chúa Nhật 17 

Thường Niên 
 

29 
18/6 

 
Nhớ thánh nữ Mátta 

 

30 
19/6 

 
Nhớ thánh Phêrô Kim 

Ngôn, giám mục, tiến sĩ 
Hội Thánh 

 

31 
20/6 

 
Nhớ thánh Inhaxiô Lôiôla, 

linh mục  
2 thánh TĐVN: Phêrô Quý 

và Emmanuen Phụng 
 


